
 
PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 31 – LỚP 1 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

59 – 8             75 – 40                    68 – 8                  88 – 80 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Bài 2. Nối kết quả đúng với mỗi phép tính: 

 

 

 

 

 

Bài 3. Điền dấu: >; <; = 

30 + 14 ...... 23 + 14 

57 – 4 ........ 67 + 2 

64 – 20 ....... 50 + 30 

75 – 34 ........ 61 - 20 

Bài 4. Tính: 

10 cm + 30 cm = .............. 

60 cm – 40 cm = .............. 

50 cm – 20 cm + 10 cm = .............. 

20 cm + 30 cm – 40 cm = .............. 

Bài 5. Đố bạn? 

Hôm nay là thứ tư. Đố bạn: 

a. Ngày mai là thứ mấy? ...................................................................................... 

b. Hôm qua là ngày thứ mấy ? ............................................................................. 

Bài 6. Vườn nhà bà Tú có 87 cây bắp cải, bà đã cắt đi 70 cây bắp cải để bán. Hỏi 

vườn nhà bà Tú còn lại bao nhiêu cây bắp cải? 

Phép tính: ............................................................................................................. 

Trả lời: Vườn nhà bà Tú còn lại ...... bắp cải 

 

26 - 2 38 - 20 43 - 2 46 - 30 84 - 3 

81 41 24 18 16 



 
 


